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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất Thành Trung
Đại diện: 

Nguyễn Duy Thành
	Thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0904.461.002

	Chuyên cung cấp bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hùng
Đại diện:

Nguyễn Xuân Hùng
	Tổ dân phố Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0988.776.435
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Hà Thị Vân Anh

Đại diện: 
Hà Thị Vân Anh
	Số 11, ngách 21, ngõ 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0915.528.515
	Chuyên cung cấp bánh bao nấm chay đặc biệt, bánh bao nhân thịt trứng, bánh bao nhân thịt phô mai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty cổ phần Thái Dương
Đại diện: 

Nguyễn Duy Lộc
	Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0936.467.188
	Chuyên cung cấp socola bánh quy, kẹo dẻo ngô, kẹo thạch zozi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần sữa con bò vàng Ba Vì
Đại diện: 

Đào Công Trường
	Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0989.055.919
	Chuyên cung cấp sữa chua hiệu con bò vàng, bánh sữa chua hiệu con bò vàng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Công ty cổ phần sữa chị Vàng Ba Vì
Đại diện:

Phạm Thị Thanh Huyền
	Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.507.145
	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Công ty cổ phần sữa Ba Vì
Đại diện:

Lê Hoàng Vinh
	Thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0914.419.672
	Chuyên cung cấp sữa tươi, sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH bò sữa Ba Vì
Đại diện: 

Trịnh Thị Thanh Thủy
	Thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0399.664.017
	Chuyên cung cấp sữa chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Oanh 1993
Đại diện: 
Nguyễn Thị Oanh
	Thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0975.336.913

	Chuyên cung cấp bánh gà, bánh gà phô mai, phomai que. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Huyền Thăng
Đại diện: 

Đinh Long Thăng
	Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0776.363.358
	Chuyên cung cấp giò tai, xúc xích, giò lụa, nem chua... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Khánh Toàn

Đại diện: 

Trần Cảnh Toàn
	Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0393.380.381

	Chuyên cung cấp xúc xích, giò tai nấm hương, giò lụa... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Thương
Đại diện: 

Phạm Thị Thương
	Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0986.151.736
	Chuyên cung cấp chả thịt, chả quế, giò lụa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Huyền Thanh

Đại diện: Dương Văn Huyền


	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0963.253.386
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh gạo
Đại diện: 

Phí Thị Thư
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0981.318.257
	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hồng
	Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0967.318.529

	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh gạo

Đại diện: 

Phí Thị Huyền
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT: 0981.209.216

	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH chăn nuôi và trồng trọt Phú An Ba Vì

Đại diện: 

Đỗ Mạnh Phú
	Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0968.116.068
	Chuyên cung cấp trứng gia cầm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	2
	Nhà vườn nho hạ đen Vương Đắc Lộc 

Đại diện: 

Vương Đắc Lộc
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0984.145.066

	Chuyên cung cấp cây nho hạ đen giống, quả nho hạ đen. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ sản xuất rau sạch 
Đại diện:

Hoàng Văn Quỳ
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0975.703.326
	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả sạch. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Đỗ Hữu Huy
	Xã Liên Hiệp,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0983.657.817
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed
Đại diện:
Trần Mạnh Báo
	Thôn Quyến, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
ĐT:0227.3830.613
	Chuyên cung cấp các loại gạo. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	Công ty TNHH Liên Hạnh

Đại diện:
Trần Hữu Hạnh
	Thị Trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

ĐT:0227.3618.168
	Chuyên cung cấp các loại gạo. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Công ty TNHH Hưng Cúc

Đại diện: 

Lý Thái Hưng
	CCN Xuân Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

ĐT:0227.3795.777
	Chuyên cung cấp các loại gạo. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Khang Long

Đại diện:

Phạm Ngọc Hưng
	Thôn 3, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

ĐT: 0986.625.254
	Chuyên cung cấp các loại gạo. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


Dự báo











